
Chủng loại Số lượng 
Mục đích sử dụng xe ô tô 

chuyên dùng

TỔNG SỐ 123

A CẤP TỈNH

I Sở Nông nghiệp và Môi trường

1 Chi cục Kiểm lâm
Xe ô tô gắn thiết bị chuyên 

dùng phòng cháy, chữa cháy
1

Kiểm lâm, phòng chống 
cháy rừng

2
Trung tâm Khuyến nông và 
chuyển đổi số

Xe ô tô tải trên 1 tấn 1
Phòng chống dịch  bệnh 
trong nông nghiệp

3
Trung tâm Nước và Quan 
trắc môi trường

Xe ô tô tải 2,5 tấn 1
Quan trắc phân tích mẫu 
môi trường

II Sở Công thương

Chi cục Quản lý thị trường

1
Văn phòng Chi cục Quản lý 
thị trường

Xe ô tô tải 2 Quản lý thị trường

2 Đội Quản lý thị trường số 1 Xe ô tô tải 1 Quản lý thị trường

3 Đội Quản lý thị trường số 2 Xe ô tô tải 1 Quản lý thị trường

4 Đội Quản lý thị trường số 3 Xe ô tô tải 1 Quản lý thị trường

5 Đội Quản lý thị trường số 4 Xe ô tô tải 1 Quản lý thị trường

6 Đội Quản lý thị trường số 5 Xe ô tô tải 1 Quản lý thị trường

7 Đội Quản lý thị trường số 6 Xe ô tô tải 1 Quản lý thị trường

III Sở Khoa học và Công nghệ

Trung tâm đổi mới sáng tạo 
và chuyển đổi số

Xe cẩu 1
Vận chuyển máy móc, thiết 
bị thuộc lĩnh vực khoa học, 
công nghệ

PHỤ LỤC SỐ 03
TRÌNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG 
CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày            /           /2026 của UBND tỉnh)

STT Tên cơ quan, đơn vị

Tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Điều 
16, Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ

Ghi chú
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IV Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xe ô tô tải 2,5 tấn có gắn
thiết bị thư viện chuyên dụng

1
Phục vụ thư viện lưu động 
cho bạn đọc

Xe ô tô ca 39 chỗ ngồi 1

Xe ô tô tải 1

Xe ô tô từ 24 chỗ đến 29 chỗ 
ngồi

1

Xe ô tô tải 2,5 tấn thùng kín 1

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi 1
Chở vận động viên đi thi 
đấu khu vực và toàn quốc

Xe ô tô gắn âm ly tuyên
truyền lưu động 

1
Phục vụ tuyên truyền nhiệm 
vụ chính trị tại cơ sở

V Sở Y tế

Xe ô tô khác được thiết kế dành 
riêng cho các hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh, phòng, chống 

dịch, kiểm nghiệm

1

Xe vận chuyển máu và các loại 
mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao 
gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu 

bệnh truyền nhiễm, mẫu thực 
phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả 
vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc 

lĩnh vực môi trường y tế.

1

Xe chỉ đạo tuyến có gắn thiết bị 
chuyên dùng

2

Xe ô tô cứu thương đáp ứng 
tiêu chuẩn do Bộ Y tế quy định

1

Chở diễn viên, vận chuyển 
trang thiết bị, dụng cụ phục 
vụ nhà hát ca múa nhạc

1
Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật

Phục vụ công tác phòng, 
chống dịch, bệnh truyền 
nhiễm, bệnh không lây 
nhiễm; quản lý sức khỏe 
cộng đồng; khám phát hiện, 
điều trị dự phòng và các 
dịch vụ y tế khác

Trung tâm văn hóa thể thao
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2
Trung tâm Kiểm nghiệm 
thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

Xe vận chuyển máu và các loại 
mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao 
gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu 

bệnh truyền nhiễm, mẫu thực 
phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả 
vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc 

lĩnh vực môi trường y tế.

1
Phục vụ công tác kiểm tra, 
quản lý chất lượng thuốc, 
mỹ phẩm, thực phẩm

3
Trung tâm Pháp y - Giám 
định Y khoa

Xe giám định pháp y, xe vận 
chuyển tử thi

1
Phục vụ công tác giám định 
y khoa trên địa bàn tỉnh

4 Bệnh viện Mắt  Xe ô tô cứu thương 2
Phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, 
cấp cứu…

Xe ô tô cứu thương 3
Phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, 
cấp cứu…

Xe chở rác 1
Thu gom, vận chuyển rác 
thải y tế.

Xe ô tô cứu thương 3

Xe chụp X.quang lưu động 1

Xe ô tô cứu thương 1

Xe vận chuyển người bệnh 1

Xe chở rác 1
Thu gom, vận chuyển rác 
thải y tế.

Xe ô tô cứu thương 2
Phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, 
cấp cứu…

Xe chở rác 1
Thu gom, vận chuyển rác 
thải y tế.

9
Bệnh viện Y Dược cổ truyền 
tỉnh Sơn La

Xe ô tô cứu thương 4
Phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, 
cấp cứu…

Xe ô tô cứu thương có kết cấu 
đặc biệt (xe có kết cấu không 

gian rộng rãi được trang bị máy 
móc, thiết bị y tế phục vụ công 

tác cấp cứu, hồi sức tích cực 
trên xe)

1

Xe vận chuyển người bệnh 1

Xe chỉ đạo tuyến có gắn thiết bị 
chuyên dùng

1

Phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, 
cấp cứu…7

8

Bệnh viện Tâm thần5

Bệnh viện Phổi6

Bệnh viện Phong và Da liễu

Bệnh viện Nội tiết

Phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, 
cấp cứu…

10
Phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, 
cấp cứu…

Bệnh viện Phục hồi chức 
năng
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Xe ô tô cứu thương 7

Xe lấy máu 1

Xe chỉ đạo tuyến có gắn thiết bị 
chuyên dùng

1

Xe chuyển giao kỹ thuật có gắn 
thiết bị chuyên dùng

1

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi 1

Xe chở rác 1
Thu gom, vận chuyển rác 
thải y tế.

Xe ô tô cứu thương 3

Xe ô tô cứu thương có kết cấu 
đặc biệt (xe có kết cấu không 

gian rộng rãi được trang bị máy 
móc, thiết bị y tế phục vụ công 

tác cấp cứu, hồi sức tích cực 
trên xe)

1

Xe chở rác 1
Thu gom, vận chuyển rác 
thải y tế.

Xe ô tô cứu thương 2

Xe ô tô cứu thương có kết cấu 
đặc biệt (xe có kết cấu không 

gian rộng rãi được trang bị máy 
móc, thiết bị y tế phục vụ công 

tác cấp cứu, hồi sức tích cực 
trên xe)

1

14
Bệnh viện đa khoa khu vực 
Mai Sơn

Xe ô tô cứu thương 4
Phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, 
cấp cứu…

Xe ô tô cứu thương 2

Xe ô tô cứu thương có kết cấu 
đặc biệt (xe có kết cấu không 

gian rộng rãi được trang bị máy 
móc, thiết bị y tế phục vụ công 

tác cấp cứu, hồi sức tích cực 
trên xe)

1

11 Bệnh viện đa khoa tỉnh

Bệnh viện đa khoa khu vực 
Sốp Cộp

Bệnh viện đa khoa khu vực 
Sông Mã

Phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, 
cấp cứu…

13

12

Phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, 
cấp cứu…

15

Phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, 
cấp cứu…

Phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, 
cấp cứu…

Bệnh viện đa khoa khu vực 
Quỳnh Nhai
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Xe ô tô cứu thương 4
Phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, 
cấp cứu…

Xe chở rác 1
Thu gom, vận chuyển rác 
thải y tế.

Xe ô tô cứu thương 4
Phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, 
cấp cứu…

Xe thu gom, ép rác, xe chở rác, 
chất thải…)

1
Thu gom, vận chuyển rác 
thải y tế.

Xe ô tô cứu thương 4
Phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, 
cấp cứu…

Xe thu gom, ép rác, xe chở rác, 
chất thải…

1
Thu gom, vận chuyển rác 
thải y tế.

Xe ô tô khác được thiết kế dành 
riêng cho các hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh, phòng, chống 

dịch, kiểm nghiệm

1

Xe ô tô khác có gắn thiết bị 
chuyên dùng dành riêng cho 

các hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh, phòng, chống dịch, kiểm 

nghiệm.

1

Xe ô tô cứu thương 4
Phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, 
cấp cứu…

Xe thu gom, ép rác, xe chở rác, 
chất thải…

1
Thu gom, vận chuyển rác 
thải y tế.

Xe ô tô cứu thương 3

Xe ô tô cứu thương có kết cấu 
đặc biệt (xe có kết cấu không 

gian rộng rãi được trang bị máy 
móc, thiết bị y tế phục vụ công 

tác cấp cứu, hồi sức tích cực 
trên xe)

1

21
Bệnh viện đa khoa khu vực 
Bắc Yên

Xe ô tô cứu thương 3
Phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, 
cấp cứu…

17

18

19

20
Phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, 
cấp cứu…

Bệnh viện đa khoa khu vực 
Thuận Châu

Bệnh viện đa khoa khu vực 
Mường La

Bệnh viện đa khoa khu vực 
Yên Châu

Bệnh viện đa khoa khu vực 
Vân Hồ

16

Phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, 
cấp cứu…

Bệnh viện đa khoa khu vực 
Mộc Châu
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22
Bệnh viện đa khoa khu vực 
Phù Yên

Xe ô tô cứu thương 4
Phục vụ công tác khám 
bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, 
cấp cứu…

VII Trường Cao đẳng Y tế Xe ô tô 29 chỗ ngồi 1
Phục vụ vận chuyển học 
sinh, sinh viên

Xe ô tô tải tập lái (1,25 tấn) 6

Xe ô tô con tập lái 2

IX Trường Cao đẳng Sơn La Xe ô tô 29 chỗ ngồi 1
Phục vụ vận chuyển học 
sinh, sinh viên

B CẤP XÃ

Mỗi xã/ phường có dơn vị 
trực thuộc thì đơn vị được áp 
dụng như sau:

1
Phòng Kinh tế/ Phòng Kinh 
tế, hạ tầng và đô thị/ Phòng 
Kinh tế, văn hóa xã hội

Xe ô tô tải 1
Phục vụ nhiệm vụ quản lý 
trật tự xây dựng, quản lý 
quy hoạch trên địa bàn

2 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp
Xe phát thanh truyền hình lưu 

động
1

Phục vụ nhiệm vụ tuyên 
truyền lưu động trên địa bàn

Xe vận chuyển vắc xin, sinh 
phẩm

1
Vận chuyển thiết bị, vắc xin, 
sinh phẩm, dụng cụ, vật tư y 
tế …

Xe ô tô cứu thương 1

Phục vụ công tác khám, 
chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu, 
phục hồi chức năng theo 
phân tuyến kỹ thuật

Phục vụ công tác đào tạo lái 
xe

Ghi chú: Giá mua xe ô tô chuyên dùng được xác định phù hợp với giá mua trên thị trường của chủng loại xe tương 
ứng theo quy định tại khoản 3, Điều 17, Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ.

Trạm Y tế3

Trường Cao đẳng Kỹ thuật 
Công nghệ Sơn La

VIII

PL 03 Page 6


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-24T08:31:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-24T08:31:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-24T08:31:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-24T08:31:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




